
DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y - NGÀY 06, 07, 08/9/2021

Chú thích: 1.1 Đề tài đơn 1 GVHD; 1.2 Đề tài đơn 2 GVHD

STT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú MGD-GVHD-… MGD-GVPB-…

Điểm 
tiểu 
luận

I.Tiểu Luận tốt nghiệp (203901) - Ngành Chăn nuôi

1 14111045 Đặng Hoàng Giang DH14CN

thuần tại trại đẻ 4, 5, 6 thuộc trại chăn nuôi heo 
Darby-CJ Genetics , huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình 
Dương

139 Trần Văn Chính 1.1 650 Bùi Thị Trà Mi
8.0

2 16112573 Lê Hiếu Nhân DH16CN

Khảo sát sức sinh sản của 2 nhóm heo nái lai 
Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace 
tại trại chăn nuôi New Hope Bình Phước

139 Trần Văn Chính 1.1 1001 Cao Phước Uyên Trân
8.4

3 16111125 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH16CN
Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu cọ đỏ vào thức 
ăn lên màu lòng đỏ trứng gà

738 Ngô Hồng Phượng 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
8.5

4 16111171 Võ Đình Sang DH16CN

Khảo sát các trường hợp can thiệp ngoại khoa 
trên cơ quan sinh sản của mèo cái tại phòng 
khám thú y Linh Đông, TP.Thủ Đức

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 157 Võ Tấn Đại
8.2

5 17111101 Nguyễn Thị Yến Nhi DH17CN

của giống gà Isa Brown giai đoạn 53 – 60 tuần 
đẻ, tại trại gà đẻ thương phẩm Vương Huỳnh, 
tỉnh Đồng Nai

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.5

6 17111007 Trường Thùy Anh DH17CN
Ảnh hưởng của tỷ lệ threonine đến hiệu quả 
chăn nuôi trên vịt cv super - m3

718 Nguyễn Văn Hiệp 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
9.0

7 17111016 Lê Chí Công DH17CN

Khảo sát năng suất và chất lượng trứng của 
giống vịt cò tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
8.0

8 17111040 Trần Thị Hạnh DH17CN

Đánh giá khả năng đối kháng của vi khuẩn 
Bacillus subtilis phân lập từ đất, phân gà với 
Escherichia coli và Staphylococcus spp

145 Nguyễn Ngọc Hải 1.1 721 Lê Hữu Ngọc
8.0

9 17111071 Nguyễn Văn Lanh DH17CN

Ảnh hưởng khẩu phần tận dụng nguồn phụ phẩm 
địa phương và phương pháp gia nhiệt lên tăng 
trưởng của bò lai BBB

738 Ngô Hồng Phượng 1.1 1033 Lý Hồng Sơn
8.8



10 17111140 Nguyễn Hữu Thu DH17CN

giống gà Isa Brown tại Công ty TNHH chăn 
nuôi gia cầm Năm Hưởng, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
8.2

11 17111915 Thông Ướt DH17CN

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh  trưởng của gà 
Cobb 500 khi bổ sung dịch gừng và tỏi từ 1 đến 
42 ngày tuổi

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
8.0

12 17111174 Nguyễn Thị Hồng Vy DH17CN
Thử nghiệm các mức năng lượng trao đổi trong 
thức ăn theo giai đoạn tuổi của gà trống lông màu

165 Nguyễn Quang Thiệu 738 Ngô Hồng Phượng
8.8

13 17111177 Nguyễn Hữu Xuân DH17CN

lượng trứng của giống gà Isa Brown giai đoạn 
49 đến 58 tuần tuổi giữa hai trại tại Công Ty 
TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng, huyện 

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1037 Đặng Thị Ngọc Anh
9.0

14 15111189 Võ Thảo Vy DH15TA
Sự lưu hành bệnh què chân trên bò sữa tại trại 
bò sữa Nutimilk

468 Nguyễn Văn Chánh 1.1 1037 Đặng Thị Ngọc Anh
8.5

15 16111089 Trân Đức Long DH16TA
Khảo sát các chỉ tiêu sinh sản của gà bố mẹ 
Lương Phượng từ 22 đến 34 tuần tuổi

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
8.0

16 16111175 Trần Văn Sinh DH16TA
Đánh giá quy trình chăn nuôi gà hậu bị Lương 
Phượng tại trại gà giống Thanh Bình giai đoạn 4 
đến 16 tuần tuổi

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp

7.8

17 17111030 Đặng THị Thùy Dung DH17TA
Thử nghiệm các mức năng lượng trao đổi trong 
thức ăn theo giai đoạn tuổi của gà mái lông màu

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
8.5

18 17111056 Lê Thị Thanh Huyền DH17TA
Ảnh hưởng tỷ lệ tryptophan trong thức ăn đến 
sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi trên vịt thịt 
CV Super- M

718 Nguyễn Văn Hiệp 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
8.5

19 17111069 Phạm Thị Hương Lan DH17TA

Đánh giá hiệu quả tăng trưởng của gà tre trống 
khi được cho ăn với 03 mức năng lượng khác 
nhau trong thức ăn từ 01 ngày tuổi-xuất chuồng

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
8.5

20 17111089 Trương Đình Nam DH17TA
Hiệu quả sử dụng astaxanthin trong thức ăn lên 
màu lòng đỏ trứng gà

738 Ngô Hồng Phượng 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
8.8

21 17111094 Trần Thị Hồng Ngọc DH17TA
Ảnh hưởng của tỉ lệ threonine trong thức ăn lên 
hiệu quả chăn nuôi của vịt CV Super M

718 Nguyễn Văn Hiệp 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
8.8



22 17111100 Nguyễn Thị Bích Nhi DH17TA
Thử nghiệm các mức năng lượng trao đổi trong 
thức ăn của gà trống lông màu theo giai đoạn tuổi

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
8.5

23 17111126 Hồ Minh Tân DH17TA

Đánh giá khả năng hấp phụ độc tố Aflatoxin B1  

của montmorillonite, SK-Microsource và 
diatomite trong phòng thí nghiệm

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 055 Lê Thụy Bình Phương
8.0

24 17111144 Đoàn Thị Thủy Tiên DH17TA
Khảo sát chất lượng tinh dịch của giống gà Bình 
Định và gà Lương Phượng

843
Đoàn Trần Vĩnh 
Khánh

1.1 770 Quách Tuyết Anh
7.5

25 17111150 Nguyễn Thị Bảo Trang DH17TA
Khảo sát chất lượng tinh dịch của giống gà 
Lương Phượng và Bến Tre

843
Đoàn Trần Vĩnh 
Khánh

1.1 770 Quách Tuyết Anh
8.0

26 19112908 Huỳnh Thị Thúy Nguyên DH19TA
Khảo sát các bệnh da phổ biến trên chó tại 
phòng khám thú y Lucky Pet Bình Dương

151 Phan Quang Bá 1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
9.0

II.Tiểu Luận tốt nghiệp (203903) - Ngành Thú y

1 14111273 Lê Phạm Thị Kim Ngân DH14TY

Khảo sát bệnh ngoài da do ngoại ký sinh trên 
chó và ghi nhận hiệu quả điều trị tại phòng khám 
thú y TP.Pet

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 822 Dương Tiểu Mai
8.5

2 14112190 Lê Thị Kim Ngân DH14TY

Khảo sát năng suất sản xuất và tiêu thụ thức ăn 
trên gà đẻ Isa Brown tại trại chăn nuôi Thanh 
Tân, Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

770 Quách Tuyết Anh 1.1 843
Đoàn TRần Vĩnh 
Khánh 8.4

3 14112347 Nguyễn Thanh Trung DH14TY

Khảo sát khả năng sinh trường gà Cobb 500 từ 0 
– 5 tuần tuổi nuôi tại trại chăn nuôi Hồng Vân, 
tỉnh Long An

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1037 Đặng Thị Ngọc Anh
8.2

4 14112199 Phạm Trọng Nghĩa DH14TYA
Khảo sát sự tương quan giữa các phương pháp 
chẩn đoán viêm vú tiềm ẩn

684 Nguyễn Kiên Cường 1.1 022 Dương Tiểu Mai
7.8

5 14112346 Nguyễn Nhật Trung DH14TYB

Khảo sát khả năng tăng trưởng phát triển của dê 
sữa F1 (Saanen x Bách Thảo) giai đoạn cai sữa 
đến trưởng thành

136 Dương Nguyên Khang 1.1 055 Lê Thụy Bình Phương
8.2

6 14112029 Ngô Thiện Bảo Châu DH14TYGL

PANLEUKOPENIA VIRUS (FPV) TRÊN 
MÈO VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG 
KHÁM THÚ Y PET PLUS QUẬN GÒ VẤP 

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 822 Dương Tiểu Mai
8.5

7 14112466 Lê Văn Hinh DH14TYGL
Khảo sát một số bệnh sinh sản trên đàn bò sữa 
tại trang trại bò sữa Bình Định, tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 1033 Lý Hồng Sơn
7.2



8 15112072 Lâm Tấn Lộc DH15TY

xuất thịt của gà Ross 308 tại trại gà gia công 
Trần Hoài Công, xã Cây Gáo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai

139 Trần Văn Chính 1.1 770 Quách Tuyết Anh
8.9

9 15112093 Trần Thị Mỹ Ngọc DH15TY

chó và ghi nhận kết quả điều trị tại phòng khám 
thú y PetWorld, phường Hiệp Bình Chánh, 
Tp.Thủ Đức

822 Dương Tiểu Mai 1.1 0106
Nguyễn Thị Phương 
Trang 8.5

10 15112136 Đoàn Ánh Sáng DH15TY

Khảo sát sức sinh sản của một số giống heo nái 
thuần tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long, 
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

139 Trần Văn Chính 1.1 Bùi Thị Trà Mi
7.0

11 15112398 Nguyễn Thành Công DH15TYNT

Khảo sát sức sinh sản của hai nhóm giống heo 
nái lai Landrace ´ Yorkshire và  Yorkshire ´ 
Landrace ở trại đẻ 1 và 2 tại trại chăn nuôi heo 
Lộc Thiện 4, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

139 Trần Văn Chính 1.1 1001 Cao Phước Uyên Trân

8.5

12 15112017 Mông Tiến Đoan DH15DY
Khảo sát bệnh viêm ruột do Parvovirus trên chó 
tại phòng khám thú y Pet Zone

Nguyễn Vạn Tín 1.1 022 Nguyễn Văn Nhã
9.1

13 15112110 Trần Tấn Phát DH15DY
Đánh giá ảnh hưởng của hội chứng 
Brachycephalic đến chất lượng cuộc sống của 
chó mõm ngắn

160 Lê Quang Thông 1.1 Nguyễn Hương Quỳnh
8.2

14 16112483 Nguyễn Duy Bảo DH16DY

Sự kết hợp các loại thảo mộc trong khẩu phần 
góp phần cải thiện khả năng sinh trưởng và sức 
khỏe của heo giai đoạn 28 - 126 ngày tuổi

1037 Đặng Thị Ngọc Anh 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.5

15 16112492 Quách Văn Cương DH16DY

khẩu phần thức ăn lên tăng trưởng và sức khỏe 
của heo thịt trong giai đoạn từ 15 tuần tuổi đến 
xuất chuồng

468 Nguyễn Văn Chánh 1.1 905 Bùi Thị Kim Phụng
8.5

16 16112493 Phạm Quốc Cường DH16DY

heo nái tại trại heo Tám Do thuộc Công Ty 
TNHH MTV Chăn Nuôi Tám Do, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

139 Trần Văn Chính 1.1 1001 Cao Phước Uyên Trân
7.8

17 16112520 Nguyễn Hồ Thúy Duyên DH16DY

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng men vi sinh 
và kháng sinh đến khả năng tăng trưởng của gà 
Isa Brown giai đoạn 1 - 42 ngày tuổi

770 Quách Tuyết Anh 1.1 843
Đoàn TRần Vĩnh 
Khánh 8.2

18 16112531 Nguyễn Hồng Hải DH16DY

Đánh giá ảnh hưởng của khô dầu đậu nành được 
xử lý bằng enzyme trong thức ăn lên sức khỏe 
đường ruột và sinh trưởng gà Lương Phượng

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
8.2

19 16112547 Đỗ Minh Hiếu DH16DY

phần góp phần cải thiện chất lượng thịt của heo 
thịt trong giai đoạn từ 105 ngày tuổi đến xuất 
chuồng

468 Nguyễn Văn Chánh 1.1 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
8.0



20 16112574 Đàm Hồng Huy DH16DY

Khảo sát tình hình và ghi nhận kết quả điều trị 
bệnh ngoài da do demodex, ghẻ, nấm và ve trên 
chó mèo tại bệnh viện Kim Sơn

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 157 Võ Tấn Đại
8.4

21 16112581 Trần Thị Huyền DH16DY

Định tính thành phần hóa học và khảo sát hoạt 
tính chống oxy hóa của dịch chiết cây bọ mắm 
(Pouzolzia zeylanica (L.) Benn)

023 Đặng Thị Xuân Thiệp 1.1 055 Lê Thụy Bình Phương
9.2

22 16112609 Đinh Thị Luyến DH16DY

Khảo sát các trường hợp bệnh do Parvovirus và 
hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Tô Tô, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 157 Võ Tấn Đại
8.8

23 16112611 Hà Thị Mai DH16DY

trong khẩu phần đến sức khỏe và các chỉ tiêu 
sinh hóa máu của heo thịt giai đoạn 126 - 154 
ngày tuổi

1037 Đặng Thị Ngọc Anh 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.8

24 16112654 Vũ Thị Oanh DH16DY
Hàm lượng tannin trong lá và búp ổi chiết với 
dung môi nước

154 Võ Thị Trà An 1.1 023 Đặng Thị Xuân Thiệp
8.7

25 16112671 Nguyễn Thị Phượng DH16DY

vị trí tiêm và khả năng sinh trưởng của giống gà 
Isa Brown giai đoạn 7 đến 19 tuần tuổi sau khi 
tiêm vaccine Ornitin Triple

770 Quách Tuyết Anh 1.1 0102 Hoàng Thanh Hải
7.9

26 16112689 Giang Thị Hồng Sương DH16DY

Đánh giả ảnh hưởng của vaccine Ornitin Triple 
đến hiệu giá kháng thể và năng suất sinh sản của 
gà đẻ ISA Brown giai đoạn 23 đến 35 tuần tuổi

770 Quách Tuyết Anh 1.1 156 Đường Chi Mai
8.1

27 16112722 Phan Thị Thương DH16DY
Áp dụng phương pháp X- Quang trong chẩn 
đoán một số bệnh ở xoang bụng trên chó

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 Nguyễn Hương Quỳnh
8.8

28 16112713 Trương Thị Thương DH16DY

của giống gà Isa Brown giai đoạn 7-12 tuần tuổi 
sau khi chủng ngừa kết hợp vaccine Ornitin 
Triple và vaccine IC Quadro

770 Quách Tuyết Anh 1.1 0102 Hoàng Thanh Hải
7.8

29 16112735
Nguyễn Ngọc Huyền 
Trang

DH16DY

sưng tại vị trí tiêm sau khi chủng kết hợp 
vaccine Ornitin Triple và vaccine IC Quadro 
trên gà đẻ Isa Brown giai đoạn 12 - 19 tuần tuổi

770 Quách Tuyết Anh 1.1 0102 Hoàng Thanh Hải
7.8

30 16112742 Diệp Thanh Trúc DH16DY

Khảo Sát Bệnh Nghi Do Parvovirus Trên Chó 
Và Ghi Nhận Kết Quả Điều Trị Tại Phòng 
Khám Thú Y Pet Plus Quận Gò Vấp Tp.HCM

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 Nguyễn Hương Quỳnh
8.5

31 16112474 Lê Thị Hồng Ân DH16TY

Tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng 
vaccine dại tại các quận, huyện thuộc Thành phố 
Hồ Chí Minh

156 Đường Chi Mai 1.1 022 Nguyễn Văn Nhã
8.8



32 16112491 Trần Văn Chương DH16TY

Khảo sát tình hình bệnh da do Demodex, 
Sarcoptes, nấm và bệnh da liên quan thiểu năng 
tuyến giáp tại bệnh viện thú y Saigon Pet Clinic

Nguyễn Văn Nghĩa 1.1 822 Dương Tiểu Mai
8.2

33 16112494 Trương Ngọc Cường DH16TY
Khảo sát tỷ lệ bệnh do Parvovirus trên chó và 
hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Thái Bình

151 Phan Quang Bá 1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
8.0

34 16112496 Trần Ngọc Đại DH16TY

Tình hình đề kháng kháng sinh của các chủng 
Escherichia coli phân lập được trong dịch xoang 
miệng của heo thịt nuôi công nghiệp

161 Lê Thanh Hiền 1.1 824 Trương Đình Bảo
8.0

35 16112503 Nguyễn Tấn Đạt DH16TY

nái lai Landrace  Yorkshire và Yorkshire  
Landrace tại trại Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận

139 Trần Văn Chính 1.1 650 Bùi Thị Trà Mi
8.2

36 16112504 Trần Hậu Đạt DH16TY
Khảo sát tình hình bệnh hô hấp trên chó tại 
phòng khám phát đạt Tp.Thủ Đức, TP.HCM

151 Phan Quang Bá 1.1 Nguyễn Hương Quỳnh
8.5

37 16112507 Nguyễn Văn Đồng DH16TY

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vaccine MB-
1 qua hàm lượng kháng thể và khả năng tăng 
trưởng của gà thịt thương phẩm

770 Quách Tuyết Anh 1.1 156 Đường Chi Mai
8.8

38 16112513 Phạm Thị Thanh Dung DH16TY
Khảo sát thời gian phát triển của trứng Toxocara 
canis trong các điều kiện môi trường thí nghiệm

822 Dương Tiểu Mai 1.1 824 Trương Đình Bảo
9.0

39 16112517 Nguyễn Thanh Duy DH16TY

sản xuất thịt của gà Ross 308 giữa hai mức nhiệt 
độ khác nhau ở đầu và cuối dãy chuồng tại trại 
gà Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

139 Trần Văn Chính 1.1 843 Đoàn Trần Vĩnh Khánh
8.5

40 16112518 Phan Nhất Duy DH16TY

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát 
triển của vịt Grimaud tại hộ gia đình xã Phước 
Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

738 Ngô Hồng Phượng 1.1 718 Nguyễn Văn Hiệp
7.8

41 16112519 Ngô Thị Duyên DH16TY Khảo sát tỉ lệ nhiễm cầu trùng trên gà hậu bị 789 Nguyễn Thị Thu Năm 1.1 822 Dương Tiểu Mai
8.5

42 16112538 Võ Thị Bích Hạnh DH16TY

một số bệnh về da thường gặp trên chó tại phòng 
khám Thú y BS.Huỳnh Anh , Biên Hoà, Đồng 
Nai

796 Bùi Ngọc Thúy Linh 1.1 157 Võ Tấn Đại
8.0

43 16112557 Trương Thị Kim Hoa DH16TY

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm chứa 
Lactobacillus lên năng suất tăng trưởng của gà 
tre Bến Tre

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
9.0



44 16112573 Mai Hoàng Hửu DH16TY

Khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống 
heo nái hiện có tại trại heo Phước Bình 1, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

139 Trần Văn Chính 1.1 1001 Cao Phước Uyên Trân
8.9

45 16112583 Võ Duy Khang DH16TY
Thời gian phát triển của trứng giun móc trên chó 
và mèo trong môi trường nuôi trứng

822 Dương Tiểu Mai 1.1 0106
Nguyễn Thị Phương 
Trang 8.4

46 16112587 Trần Trung Kiên DH16TY
Khảo sát bệnh hô hấp trên chó và hiệu quả điều 
trị tại Ton Garden

822 Dương Tiểu Mai 1.1 721 Lê Hữu Ngọc
8.7

47 16112591 Huỳnh Thị Hương Lan DH16TY

Khảo sát sức sinh sản và một số bệnh thường 
gặp sau sinh trên heo nái thuần Yorkshire và heo 
nái lai Landrace x Yorkshire tại trại heo Long 
Nguyên SF huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

139 Trần Văn Chính 1.1 650 Bùi Thị Trà Mi

9.0

48 16112594 Vương thị thanh lan DH16TY

Khảo sát bệnh thường gặp trên đường tiêu hóa 
của chó được khám và điều trị tại phòng khám 
thú y Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nghĩa 1.1 157 Võ Tấn Đại
8.7

49 16112596 Dương Thị Lành DH16TY
Khảo sát sự hiện diện của Escherichia coli mang 
gene độc lực Verotoxin trên heo thịt nuôi công 
nghiệp

161 Lê Thanh Hiền 1.1 0102 Hoàng Thanh Hải
8.7

50 17111080 Nguyễn Văn Lực DH16TY
Ảnh hưởng của tỷ lệ Threonine trong thức ăn lên 
hiệu quả chăn nuôi của vịt CV SM3

718 Nguyễn Văn Hiệp 1.1 738 Ngô Hồng Phượng
8.5

51 16112902 Đặng Ngọc Minh DH16TY

nhóm giống heo nái GF24, GP1050, L02 tại trại 
chăn nuôi heo Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng

139 Trần Văn Chính 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.8

52 16112626 Trương Thị Thanh Nga DH16TY

nái lai Landrace ´ Yorkshire và Yorkshire ´ 
Landrace tại nhà đẻ 3 và 4 thuộc Trại chăn nuôi 
heo Lộc Thiện 4, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình 

139 Trần Văn Chính 1.1 164 Nguyễn Thị Kim Loan
8.5

53 16112630 Nguyễn Lê Thu Ngân DH16TY

Bacillus trong thức ăn lên sức khỏe đường ruột 
và tăng trưởng của gà Lương Phượng từ 1 - 28 
ngày tuổi

165 Nguyễn Quang Thiệu 1.1 023 Đặng Thị Xuân Thiệp
8.8

54 16112642 Phan Nguyễn Bích Nhi DH16TY

nhóm giống heo nái GF24, GP1050, L18 tại trại 
chăn nuôi heo Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng

139 Trần Văn Chính 1.1 1001 Cao Phước Uyên Trân
8.5

55 16112703 Bùi Ngọc Thanh DH16TY

Landrace ´ Yorkshire Và Yorkshire ´ Landrace 
Tại Trại Đẻ 4, 5, 6 Thuộc Trại Heo Hàm Thạnh, 
Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

139 Trần Văn Chính 1.1 164 Nguyễn Thị Kim Loan
8.5



56 16112354 Võ Chí Thiên DH16TY

Khảo sát các bệnh trên vịt được mổ khám tại 
Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm 
Thành Phố Hồ Chí Minh

0102 Hoàng Thanh Hải 1.1 0106
Nguyễn Thị Phương 
Trang 8.3

57 16112718 Lê Thị Hoài Thu DH16TY

Đánh giá hiệu quả vaccine phòng bệnh ORT và 
Coryza thông qua hiệu giá kháng thể và chỉ tiêu 
năng suất trên giống gà đẻ Isa Brown

770 Quách Tuyết Anh 1.1 156 Đường Chi Mai
8.4

58 16112724 Võ Thị Phương Thuý DH16TY

sưng tại vị trí tiêm sau khi chủng vaccine Ornitin 
Triple trên gà đẻ Isa – Brown giai đoạn 8 tuần 
tuổi đến 12 tuần tuổi

770 Quách Tuyết Anh 1.1 156 Đường Chi Mai
8.4

59 16112740 Cao Văn Triều DH16TY

Khảo sát sức sinh sản của hai nhóm giống heo 
nái lai ở nhà đẻ 1,2,3 tại trại chăn nuôi heo Hàm 
Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

139 Trần Văn Chính 1.1 164 Nguyễn Thị Kim Loan
8.5

60 16112750 Nguyễn Nhân Tùng DH16TY

Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của 
gà Cobb 500 tại trại chăn nuôi Hồng Vân – 
Thạnh Hóa, Long An

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.5

61 16112762 Phạm Thanh Vy DH16TY

Khảo sát khả năng sản xuất trứng của giống gà 
Isa Brown tại trại gà Dư Hoài ở ấp 1, xã Thạnh 
An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.5

62 16112766 Võ Thị Xuân DH16TY
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát 
triển của gà lông màu tại hộ gia công tỉnh Phú 
Yên

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
8.0

63 16112758 Trần Văn Vũ DH16TY 
Khảo sát một số bệnh đường hô hấp trên của chó 
tại phòng khám thú y SaigonPet

Nguyễn Văn Nghĩa 1.1 004 Nguyễn Thị Thương
8.5

64 16112243 Phạm Hồng Công DH16TYGL
Khảo sát khả năng sinh trưởng của giống gà Mía 
lai tại Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 055 Lê Thụy Bình Phương
7.5

65 16112818 Huỳnh Ngọc Đủ DH16TYGL

Khảo sát năng suất sinh trưởng và một số bệnh 
thường gặp trên gà tại trại gia công  ở huyện 
Chưprông, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 022 Nguyễn Văn Nhã
8.2

66 16112266 Hà Hữu Hào DH16TYGL

Khảo sát một số bệnh trên đường tiêu hóa ở chó 
tại phòng khám thú y tispet Thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Hương 
Quỳnh

1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
8.0

67 16112270 Bùi Ngọc Hiền DH16TYGL

Theo dõi quy trình chăn nuôi và khả năng sinh 
trưởng gà thịt tại một trại xã Ia Kênh, tp. Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 055 Lê Thụy Bình Phương
7.2



68 16112272 Phạm Thị Thảo Hiền DH16TYGL

Khảo sát tình hình bệnh do Parvovirus trên chó 
và ghi nhận hiệu quả điều trị tại phòng khám thú 
y Khôi Nguyên, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Hương 
Quỳnh

1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
8.0

69 16112275 Nguyễn Thị Hiếu DH16TYGL
Khảo sát khả năng sinh sản của gà Isa Brown tại 
trại gà Minh Chi, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 022 Nguyễn Văn Nhã
8.8

70 16112276 Tạ Thị Thu Hoa DH16TYGL

Khảo sát sự sinh trưởng giống gà ta Minh Dư từ 
0 – 8 tuần tuổi tại trại chăn nuôi Trần Văn Đức, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

843
Đoàn Trần Vĩnh 
Khánh

1.1 770 Quách Tuyết Anh
8.0

71 16112282 Ngô Xuân Hương DH16TYGL

Khảo sát tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu 
hoá trên chó đến khám tại phòng khám thú y Pet 
World Thủ Đức

822 Dương Tiểu Mai 1.1 0102 Hoàng Thanh Hải
8.4

72 16112800 Hồ Nhật Khải DH16TYGL

Khảo sát tình trạng tiêu chảy trên heo con theo 
mẹ từ 1 đến 21 ngày tuổi tại trại chăn nuôi heo 
Bình Định Xanh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

139 Trần Văn Chính 1.1 843 Đoàn Trần Vĩnh Khánh
8.2

73 16112291 Tăng Ngọc Khoa DH16TYGL

Khảo sát các trường hợp can thiệp ngoại khoa 
trên đường sinh dục chó cái và hiệu quả điều trị 
tại Phòng khám thú y AN VET Tp.Hồ Chí Minh

Nguyễn Hương 
Quỳnh

1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
8.0

74 16112310 Ngô Huỳnh Nam DH16TYGL
Khảo sát một số bệnh thường gặp trên bê từ lúc 
mới sinh đến 2 tháng tuổi tại trại bò sữa nutimilk

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 004 Nguyễn Thị Thương
8.5

75 16112325 Lê Thị Hồng Nhung DH16TYGL

Khảo sát tỉ lệ hiện hành và phân lập mầm bệnh 
vi khuẩn gây viêm vú tại trại trình diễn bò sữa 
công nghệ cao Israel, Tp.Hồ Chí Minh

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 004 Nguyễn Thị THương
8.8

76 16112337 Trương Thị Quý DH16TYGL

Khảo sát bệnh do ngoại kí sinh trùng trên chó và 
ghi nhận kết quả điều trị tại Phòng khám PET 
HEALTHCARE, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Hương 
Quỳnh

1.1 822 Dương Tiểu Mai
7.5

77 16112357 Phạm Văn Thông DH16TYGL

lai      Landrace ´ Yorkshire và Yorkshire ´ 
Landrace tại trại chăn nuôi heo Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

139 Trần Văn Chính 1.1 650 Bùi Thị Trà Mi
8.0

78 16112360 Ngô Thị Minh Thư DH16TYGL

trên cơ quan sinh sản chó cái và hiệu quả điều trị 
tại Bệnh viện thú y Trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM

160 Lê Quang Thông 1.1 796 Bùi Ngọc Thúy Linh
8.5

79 16112369
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

DH16TYGL

Khảo sát một số bệnh có triệu chứng ói mửa, 
tiêu chảy trên chó tại Bệnh Viện Thú Y Trường 
Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

160 Lê Quang Thông 1.1 Nguyễn Hương Quỳnh
8.6



80 16112373 Đặng Công Trứ DH16TYGL

Khảo sát tình hình bệnh chân móng, ghi nhận 
liệu trình và hiệu quả điều trị bệnh tại trại bò sữa 
Nutimilk Gia Lai 

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 004 Nguyễn Thị Thương
7.8

81 16112331 Ksor Pliêu DH16TYGLA
Khảo sát quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà thịt 
tại huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 023 Đặng Thị Xuân Thiệp
7.8

82 16112801 Ksor Minh DH16TYGLB
Khảo sát các bệnh xảy ra trên gà thịt tại huyện 
ChưPrông, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thị Bích Liên 1.1 023 Đặng Thị Xuân Thiệp
7.2

83 16112423 Đào Tấn Huy DH16TYNT

Khảo sát tình hình viêm vú lâm sàng trên bò sữa, 
ghi nhận liệu trình và hiệu quả đều trị tại trại bò 
sữa Vinamilk Bình Định

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 824 Trương Đình Bảo
8.3

84 16112428 Trương Thị Thúy Kiều DH16TYNT

của giống gà ta Bình Định giai đoạn 33 - 40 tuần 
tuổi, trại giống gia cầm Cao Khanh, tỉnh Đồng 
Nai

905 Bùi Thị Kim Phụng 1.1 1037 Đặng Thị Ngọc Anh
8.5

85 16112432 Phan Văn Lực DH16TYNT

nái lai Landrace ´ Yorkshire và Yorkshire ´ 
Landrace ở nhà đẻ 1 và 2 thuộc trại chăn nuôi 
heo Lộc Thiện 4, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình 
Phước

139 Trần Văn Chính 1.1 164 Nguyễn Thị Kim Loan

9.0

86 16112443 Trần An Phước DH16TYNT
Chẩn đoán và điều trị bệnh do Parvovirus trên 
chó tại một phòng khám thú y

154 Võ Thị Trà An 1.1 022 Nguyễn Văn Nhã
8.5

87 16112451 Nguyễn Thuận DH16TYNT

Khảo sát tình hình bệnh trên bê từ 1 - 70 ngày 
tuổi, ghi nhận liệu trình và hiệu quả điều trị tại 
trại bò sữa Vinamilk Bình Định

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 004 Nguyễn Thị Thương
8.2

88 16112453 Nguyễn Gia Tiến DH16TYNT

Khảo sát tình hình bệnh chân móng, ghi nhận 
liệu trình và hiệu quả điều trị bệnh tại trại bò sữa 
Vinamilk Bình Định

1033 Lý Hồng Sơn 1.1 824 Trương Đình Bảo
8.0

89 16112460 Lê Đình Trọng DH16TYNT

sữa holstein friesian giai đoạn từ sơ sinh đến cai 
sữa tại trang trại bò sữa bình định và hiệu quả 
của một số phác đồ điều trị

843
Đoàn Trần Vĩnh 
Khánh

1.1 770 Quách Tuyết Anh
8.9

90 16112461 Võ Cát Tường DH16TYNT

lai Barhman tại Công Ty TNHH Sản Xuất Chăn 
Nuôi Vạn Hưng Thịnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An

139 Trần Văn Chính 1.1 468 Nguyễn Văn Chánh
8.5



91 18112900 Phan Hữu Nghĩa DH18TY

Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung probiotic từ 
các sản phẩm khác nhau bro-probiotic, probiotic 
speacial, clo stop sp đến khả năng tăng trưởng 
của gà Isa Bown

770 Quách Tuyết Anh 1.1 721 Lê Hữu Ngọc

7.8

PHÓ TRƯỞNG KHOA


